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Tên CBGD Thứ Phòng

7 23LC42DNC1 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

2 23LC42DNC1 0%
Trần Quang Thọ

(0987.634.085)
 

2 23LC42DNC1 0%
Nguyễn Văn  Ban

(0905.909.294)
 

2 23LC42DNC1 0%
Huỳnh Thị Ngọc Thường 

(0944.209.520)
 

2 23LC42DNC1 0%
Ngô Thị Hồng Hương

 (0358.447.334)
 

1 23LC42DNC1 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

1 23LC42DNC1 0%
Trần Quang Thọ

(0987.634.085)
 

3  23LC42DNC2 50%
Lê Trọng  Nghĩa

(081.331.0460
 

4  23LC42DNC2 50%
Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)
 

3  23LC42DNC2 50%
Lê Trọng  Nghĩa

(081.331.0460
 

3  23LC42DNC2 50%
Ngô Bá  Việt

(0907.689.357)
 

2  23LC42DNC2 0%
Huỳnh Thị Ngọc Thường 

(0944.209.520)
 

1  23LC42DNC2 0%
Trần Quang Thọ

(0987.634.085)
 

1  23LC42DNC2 0%
Phạm Xuân  Hổ

(0909.513.928)
 

1 24LC42DNC3 50% Thứ Ba ONLINE-03

1 24LC42DNC3 50% Thứ Năm ONLINE-03

3 24LC42DNC3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735..364)
 

1 24LC42DNC3 50%
Trịnh Công Tứ

(0983.528.605)
 

1 24LC42DNC3 0%
Trịnh Công Tứ

(0983.528.605)
 

2 24LC42DNC3 50%
Hồ Ngọc Khương

(0905.481.456)
 

3 24LC42DNC3 50%
Nguyễn Thanh Hải

(0982.828.245)
 

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2024-2025

8 BMSY438345_01 Hệ thống BMS LT 13/01/2025->18/01/2025

9 IPSC343045_01 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT 10/03/2025->22/03/2025

10 LTRI437445_01 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT 07/04/2025->12/04/2025

11 MICR330363_01 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT 10/02/2025->15/02/2025

12 PELE327245_01 TT truyền động điện tự động TH 24/02/2025->08/03/2025

26/05/2025->07/06/2025

13 PRED316945_01 Đồ án Truyền động điện tự động DA

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (06/01/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

14 PREN417045_01 TT Năng lượng tái tạo phần điện

Thời gian học

1 FIPR479245_02 Khóa luận tốt nghiệp LA

2 IPSP425245_01 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH 05/05/2025->17/05/2025

3 IPSP425245_10 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH 05/05/2025->17/05/2025

4 PELE327245_01 TT truyền động điện tự động TH 24/02/2025->08/03/2025

5 PELE327245_02 TT truyền động điện tự động TH 02/06/2025->14/06/2025

6 PISC414545_01 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp DA

17/02/2025->08/03/2025

16 CHIN112330_04

7 PISC414545_02 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp DA

TH

15 CHIN112330_04 Cờ tướng LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

____________34567

Cờ tướng LT ____________34567 17/02/2025->08/03/2025

17 GCHE130603_07 Hoá đại cương LT 21/04/2025->26/04/2025

18 GDQP110531_09 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT 17/03/2025->22/03/2025

19 GDQP110631_09 Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH 07/04/2025->12/04/2025

20 LLCT120205_08 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT 12/05/2025->17/05/2025

21 LLCT130105_09 Triết học Mác - Lênin LT 13/01/2025->18/01/2025

 Ngày in: 22/12/2024 
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Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2024-2025

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (06/01/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Thời gian học

3 24LC42DNC3 50%
Nguyễn Hồng  Nhung

(0968.144.425)
 

3 24LC42DNC3 50%
Hồ Vũ

(0985.041.780)
 

3 24LC42DNC3 50%
Trần Hải Cát

(0966.912.577)
 

3 24LC42DNC3 50%
Trần Hải Cát

(0966.912.577)
 

3 23LC43DNC2 50%
Trần Chí  Thiên

(0918.452.152)
 

1 23LC43DNC2 0%
Đặng Minh  Phụng

(0906.814.944)
 

2 23LC43DNC2 50%
Huỳnh Đỗ Song  Toàn

(0909.461.139)
 

1 23LC43DNC2 0%
Dương Thế  Phong

(0869.995.931)
 

2 23LC43DNC2 50%
Trần Ngọc Đảm

(0947.760.123)
 

3 23LC43DNC2 50%
Đào Thanh  Phong

(0901.474.342)
 

3 23LC43DNC2 50%
Trần Chí  Thiên

(0918.452.152)
 

2 23LC43DNC2 0%
Nguyễn Văn  Minh

(0934.539.006)
 

1 23LC43DNC2 0%
Trần Ngọc Đảm

(0947.760.123)
 

Ngày  22  tháng  12  năm  2024

22 MATH132401_08 Toán 1 LT 10/02/2025->15/02/2025

23 MATH132501_06 Toán 2 LT 03/03/2025->08/03/2025

24 PHYS130902_07 Vật lý 1 LT 19/05/2025->24/05/2025

25 PHYS131002_08 Vật lý 2 LT 26/05/2025->31/05/2025

26 ACCC330525_01 CAD/CAM-CNC nâng cao LT 19/05/2025->24/05/2025

27 AEMM214025_01 Thí nghiệm đo lường nâng cao TH 10/03/2025->15/03/2025

28 AUMP323525_01 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) LT 17/02/2025->22/02/2025

29 EMPA313625_01 TN Tự động hóa quá trình sản xuất TH 03/03/2025->08/03/2025

30 ERMA321025_01 Năng lượng và quản lý năng lượng LT 05/05/2025->10/05/2025

31 MAMS333625_01 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí LT 17/03/2025->22/03/2025

32 MOLD331225_01 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu LT 26/05/2025->31/05/2025

33 PCCC321825_01 Thực tập Công nghệ CAD/CAM-CNC TH 02/06/2025->14/06/2025

34 PMMT311625_01 Đồ án công nghệ chế tạo máy DA

 Ngày in: 22/12/2024 


